
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 8, tòa nhà Quý Hạnh, số 165 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CHÂU ÂU

0107104604

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết:
- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; 
- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; 

- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng từng 
phần riêng; 
- Sản xuất thịt sấy khô, hun khói, ướp muối; 
- Sản xuất sản phẩm thịt gồm: xúc xích, xúc xích Italia, bánh 
putdinh, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, patê, thịt 
giăm bông. 

1010(Chính)

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết:
Chế biến và đóng hộp thuỷ sản 
Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh 
Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô 

1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật 

1040

5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

6. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Sản xuất bột thô: sản xuất bột mỳ, yến mạch, thức ăn 
hoặc viên thức ăn từ lúa mỳ, lúa mạch đen, yến mạch, ngô và 
các hạt ngũ cốc khác; 

1061

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG 
CHÂU ÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: EUROPEAN QUALITY FOODS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: EU QUALITY FOODS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04 8585 6511
Email:

Fax:
Website:
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7. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Chi tiết:
- Sản xuất tinh bột từ gạo, khoai tây, ngô... 
- Sản xuất bột ngô ẩm; 
- Sản xuất đường glucô, mật ong nhân tạo, inulin… 
- Sản xuất glutein; 
- Sản xuất bột sắn và các sản phẩm phụ của sắn; 
- Sản xuất dầu ngô. 

1062

8. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

9. Sản xuất đường 1072

10. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

11. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

12. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết:
- Sản xuất món ăn sẵn từ thịt gia cầm, thịt đông lạnh, hoặc thịt 
tươi; 
- Sản xuất thịt hầm đóng hộp và thức ăn chuẩn bị sẵn trong các 
đồ đựng chân không; 
- Sản xuất các thức ăn sẵn khác (phục vụ bữa trưa, bữa tối); 
- Sản xuất các món ăn từ cá đông lạnh dạng viên và khoanh 
nhỏ; 
- Sản xuất món ăn từ rau; 
- Sản xuất bánh pizza dạng đông lạnh. 

1075

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 

1079

14. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất đồ ăn sẵn cho vật nuôi kiểng, bao gồm chó, 
mèo, chim, cá

1080

15. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ uống có cồn được chưng cất hoặc pha chế các 
loại rượu mạnh : rượu whisky, rượu gin, rượu mùi, đồ uống 
hỗn hợp... 
- Pha chế các loại rượu mạnh đã chưng cất; 

1101
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16. Sản xuất rượu vang
Chi tiết:
- Sản xuất rượu vang; 
- Sản xuất rượu sủi tăm; 
- Sản xuất rượu từ chiết xuất của nho; 
- Sản xuất đồ uống có cồn lên men nhưng không qua chưng cất 
rượu sake, rượu táo, rượu lê, rượu mật ong, rượu hoa quả khác 
và đồ uống hỗn hợp chứa cồn; 
- Sản xuất rượu vec mut và đồ uống tương tự. 
Nhóm này cũng gồm: 
- Pha chế các loại rượu vang; 
- Sản xuất rượu không cồn và có độ cồn thấp. 

1102

17. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

18. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết:
Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai 
Sản xuất đồ uống không cồn 

1104

19. Sản xuất sản phẩm thuốc lá
Chi tiết: 
- Sản xuất thuốc lá và các sản phẩm từ thuốc lá như: thuốc lá 
điếu; 
- Sản xuất thuốc lá đã được đồng hoá hoặc đã được chế biến . 

1200

20. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

21. Vận tải hàng hóa hàng không 5120

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 

4719

24. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

25. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4722
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26. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; 
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga như: côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...; 
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác. 
- Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc 
không chứa cồn. 

4723

27. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

5630

31. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác 
Bán buôn hoa và cây 
Bán buôn thuốc lá 

4620

32. Bán buôn gạo 4631

33. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;

4632

34. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
Bán buôn đồ uống có cồn
Bán buôn đồ uống không có cồn;

4633

35. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634
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600.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN 
THÀNH

Số 16, ngõ 121 Thái 
Hà, Phường Trung 
Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

480.000.000 80,00 013245162

2 VŨ QUANG 
QUY

Số 16, phố Lò Rèn, 
Phường Hàng Bồ, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

120.000.000 20,00 011020867

36. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết:
Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ 
Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ 
Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ 
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 

4781

37. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ 
Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ 
Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ 

4782

38. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ 
Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ 
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ 

4789

39. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN VĂN THÀNH Nam

07/12/1986 Kinh Việt Nam

013245162
13/03/2014 Công an thành phố Hà Nội 

Số 16, ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 16, ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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